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BÁO CÁO  

Về rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp 

luật, điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách dự án Luật Hiến, lấy, 

ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Y 

tế đã tiến hành rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm 

pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách dự án Luật Hiến, lấy, ghép 

mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Kết quả rà soát như sau: 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

1. Mục đích, yêu cầu rà soát 

- Hệ thống hóa đầy đủ, toàn diện đường lối, chủ trương của Đảng về công 

tác y tế. Đồng thời, đảm bảo yêu cầu xây dựng Luật phải kịp thời thể chế hóa 

đường lối, chủ trương của Đảng. 

- Đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực 

hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sau đây gọi tắt là hiến, 

ghép mô, tạng), những quy định liên quan trong lĩnh vực y tế để phát hiện những 

điểm hạn chế, chồng chéo, mâu thuẫn, những “khoảng trống pháp lý”, từ đó đề 

xuất phương án xử lý, quy phạm hóa chính sách, sửa đổi, bổ sung, thay thế quy 

định trong chính sách hiện hành, bảo đảm tính phù hợp, đồng bộ, thống nhất của 

quy định pháp luật trong lĩnh vực y tế. 

- Hệ thống hóa đầy đủ các Điều ước quốc tế về lĩnh vực y tế mà Nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, làm cơ sở cho việc đánh giá tính 

đồng bộ, mức độ tương thích của pháp luật Việt Nam với Điều ước quốc tế; từ đó, 

đề xuất những phương án sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát 

Rà soát đường lối, chủ trương của Đảng về lĩnh vực y tế liên quan đến bảo 

vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân từ năm 2017 đến nay (tính từ thời 

điểm Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 

25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân 

dân trong tình hình mới). 

Nội dung rà soát được tiến hành đối với các vấn đề liên quan đến đẩy mạnh 

hiến, ghép mô, tạng. Các nội dung đã được thể chế hóa tại các quy định dự thảo 

Luật sửa đổi. 
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II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT  

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo 

- Tổng số 07 văn bản của Đảng có chủ trương, đường lối liên quan đến chính 

sách/dự thảo đã được rà soát; các chủ trương, đường lối của Đảng cần thể chế hóa. 

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo 

vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. 

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

- Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về giải pháp đột 

phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. 

- Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển 

kinh tế nhà nước. 

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Đại 

hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nêu "Xây dựng hệ thống y tế công 

bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững; tập trung nâng cao chất lượng và kỹ năng 

trong công tác phòng bệnh, khám, chữa bệnh". 

- Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng 

Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV; Quyết định số 

2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực 

hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án định hướng Chương trình 

xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, trong đó Bộ Y tế có nhiệm vụ 

nghiên cứu, rà soát Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. 

- Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng 

cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới 

Nội dung dự thảo hồ sơ chính sách Luật sửa đổi hoàn toàn phù hợp với các 

văn bản chỉ đạo của Đảng. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo 

a) Quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác của công dân 

được ghi nhận tại Khoản 3 Điều 20 Hiến pháp năm 2013, cụ thể quy định như 

sau "Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác theo 

quy định của luật". 

b) Bộ luật Dân sự năm 2015 tại Điều 35 quy định quyền hiến, nhận mô, bộ 

phận cơ thể người và hiến, lấy xác như sau: 

“1. Cá nhân có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống hoặc 

hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác của mình sau khi chết vì mục đích chữa bệnh cho 

người khác hoặc nghiên cứu y học, dược học và các nghiên cứu khoa học khác. 

2. Cá nhân có quyền nhận mô, bộ phận cơ thể của người khác để chữa bệnh 

cho mình. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, pháp nhân có thẩm quyền về nghiên cứu 

khoa học có quyền nhận bộ phận cơ thể người, lấy xác để chữa bệnh, thử nghiệm 

y học, dược học và các nghiên cứu khoa học khác. 
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3. Việc hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người, hiến, lấy xác phải tuân thủ theo 

các điều kiện và được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật hiến, lấy, 

ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác và luật khác có liên quan.” 

c) Bộ luật Hình sự 2015 tại Điều 154 quy định “Tội mua bán, chiếm đoạt 

mô hoặc bộ phận cơ thể người”. 

d) Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định tại Khoản 16 Điều 3: 

“Thành viên gia đình bao gồm vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi; cha 

dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi; con riêng của vợ hoặc 

chồng; anh, chị, em cùng cha mẹ đẻ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha 

hoặc cùng cha nuôi, mẹ nuôi; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu ruột” 

đ) Luật trẻ em năm 2016 quy định:  

- Điều 1: “Trẻ em là người dưới 16 tuổi” 

- Điều 12: “Trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt nhất 

các điều kiện sống và phát triển “ 

e) Luật Thanh niên năm 2020 quy định:  

- Điều 2:“Thanh niên quy định trong Luật này là công dân Việt Nam từ đủ 

mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi” 

- Điều 11: “Điều ước quốc tế về quyền trẻ em được áp dụng đối với thanh 

niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi trong trường hợp điều ước quốc tế đó có quy 

định” 

- Điều 26: “Chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: 

Nhà nước có chính sách bảo vệ, hỗ trợ đặc biệt đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi 

đến dưới 18 tuổi” 

g) Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 quy định tại:- Điều 38:“Người 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải có văn bằng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu 

về năng lực và đạo đức nghề nghiệp.” 

- Điều 57: “Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: 

cơ sở vật chất; thiết bị y tế; nhân lực; tổ chức, quản lý.” 

- Điều 64:“Quy định về Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được cấp giấy 

phép hoạt động trước khi hoạt động; điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế và 

nhân lực phải đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.” 

h) Luật Căn cước 2023 khoản 17 và khoản 18 Điều 3: 

“17. Căn cước điện tử là căn cước của công dân Việt Nam được thể hiện 

thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử 

tạo lập 

18. Ứng dụng định danh quốc gia là ứng dụng trên thiết bị số để phục vụ 

hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành 

chính, dịch vụ công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử” 
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i) Luật Thi hành án hình sự năm 2025, điểm b khoản 1 Điều 23 quy định 

phạm nhân có quyền “Được hiến mô, bộ phận cơ thể; được hưởng chế độ, chính 

sách theo quy định pháp luật về hiến mô, bộ phận cơ thể người” ...1 

k) Luật Bảo hiểm y tế: điểm m khoản 3 Điều 12 quy định Nhóm do ngân 

sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế có “m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người 

theo quy định của pháp luật.” Điều 22 quy định về Mức hưởng bảo hiểm y tế của 

người tham gia bảo hiểm y tế.  

l) Nghị định số 03/2026/NĐ-CP ngày 09/01/2026 về tổ chức, hoạt động của 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện 

3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo 

Bộ Y tế đã tiến hành rà soát các điều ước quốc tế có liên quan đến hiến, 

ghép mô, tạng. Tổng số điều ước quốc tế liên quan đến chính sách được rà soát là 

3 điều ước, trong đó bao gồm: 

- Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội (ICESCR, 

1966).  

- Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966); 

- Công ước về quyền trẻ em (CRC, 1989): Việt Nam là thành viên từ năm 

1990. Công ước quy định các quyền cơ bản của trẻ em, trong đó có quyền được 

bảo vệ sức khỏe. Các chính sách tại Hồ sơ có liên quan đến trẻ em (như quy định 

về điều kiện hiến mô, bộ phận cơ thể người đối với người chưa thành niên) cần 

bảo đảm phù hợp với các nguyên tắc của Công ước này. Bộ Y tế nhận thấy các 

quy định tại dự thảo Luật đảm bảo phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam mà 

không trái với các cam kết tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, 

không làm cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Đặc biệt, các chính sách liên quan đến người chưa thành niên trong dự thảo Luật 

được xây dựng bảo đảm phù hợp với các nguyên tắc và quy định của Công ước 

về quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên. 

4. Kinh nghiệm quốc tế, khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 

và các cơ quan nhân quyền quốc tế 

Ngoài các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nêu tại Mục 3, trong 

quá trình xây dựng chính sách, Bộ Y tế đã tham khảo kinh nghiệm quốc tế và các 

khuyến nghị của tổ chức quốc tế có liên quan để bảo đảm dự thảo Luật phù hợp 

với chuẩn mực, thông lệ quốc tế trong lĩnh vực hiến, ghép mô, tạng. 

a) Kinh nghiệm quốc tế 

Về đồng ý hiến sau khi chết, thực tiễn quốc tế ghi nhận hai mô hình chủ 

yếu: 

(i) "chủ động đồng ý" (opt-in) chỉ lấy mô, bộ phận cơ thể người chết khi 

người đó đã thể hiện ý nguyện hiến khi còn sống; 
                                                 
1 Khoản 2 Điều 3 Luật Thi hành án hình sự: “2. Phạm nhân là người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù 

chung thân.”  
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(ii) "suy đoán đồng ý" (opt-out) được lấy mô, bộ phận cơ thể người chết trừ 

khi người đó đã thể hiện phản đối khi còn sống. 

Ở cả hai mô hình, mọi biểu hiện phản đối của người hiến khi còn sống đều 

phải được tôn trọng. Việc lựa chọn giữa hai mô hình phụ thuộc vào truyền thống 

xã hội, y tế và văn hóa của mỗi quốc gia. 

Xu hướng chung là phát triển tối đa tiềm năng điều trị của nguồn hiến từ 

người chết nhằm giảm gánh nặng, rủi ro cho người hiến sống; hướng tới mục tiêu 

tự chủ quốc gia về nguồn tạng, hạn chế "du lịch ghép tạng"; người hiến sống 

thường có quan hệ huyết thống, pháp lý hoặc tình cảm gắn bó với người nhận.  

Tuyên bố Istanbul về phòng, chống mua bán tạng và du lịch ghép tạng 

(2008, sửa đổi năm 2018) văn kiện đồng thuận của cộng đồng ghép tạng quốc tế 

khuyến nghị mỗi quốc gia xây dựng khung pháp lý và cơ chế giám sát minh bạch, 

nghiêm cấm thương mại hóa, bảo vệ người hiến sống và hướng tới tự chủ quốc 

gia về nguồn tạng. 

b) Khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 

Các Nguyên tắc chỉ đạo của WHO về ghép tế bào, mô và tạng người được Đại 

hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 63 thông qua tại Nghị quyết WHA63.22 ngày 

21/5/2010, gồm 11 nguyên tắc, là khung tham chiếu đạo đức và kỹ thuật cho hoạt động 

hiến, ghép. Các nội dung cốt lõi liên quan trực tiếp đến các chính sách trong Hồ sơ:  

- Nguyên tắc 1: chỉ lấy mô, tạng từ người chết khi có sự đồng ý theo quy 

định pháp luật và không có căn cứ cho rằng người đó phản đối (liên quan CS3).  

- Nguyên tắc 2: bác sĩ xác định chết không được đồng thời tham gia lấy, 

ghép mô, tạng hoặc chăm sóc người nhận nhằm tránh xung đột lợi ích; pháp luật 

quốc gia quy định tiêu chuẩn xác định chết (liên quan CS6). 

- Nguyên tắc 3: phát triển tối đa nguồn hiến từ người chết; người hiến sống 

là người trưởng thành, thường có quan hệ huyết thống, pháp lý hoặc tình cảm với 

người nhận; hiến sống phải dựa trên sự đồng ý tự nguyện, có hiểu biết, được chăm 

sóc và theo dõi đầy đủ (liên quan CS2, CS4). 

- Nguyên tắc 4: không lấy mô, tạng từ người chưa thành niên còn sống, trừ 

các ngoại lệ hẹp do pháp luật quốc gia quy định; phải có biện pháp bảo vệ và tôn 

trọng ý kiến của người chưa thành niên (liên quan CS2, CS3). 

- Nguyên tắc 5 và 8: cấm mua bán, chi trả tiền hoặc lợi ích vật chất để đổi 

lấy mô, tạng; chỉ được hoàn trả chi phí hợp lý, hợp lệ; cấm mọi khoản thù lao vượt 

quá phí dịch vụ chính đáng (liên quan CS1, CS8). 

- Nguyên tắc 6 và 7: cho phép vận động hiến tặng vì mục đích nhân đạo nhưng 

cấm quảng cáo, môi giới nhằm mua bán; nhân viên y tế không tham gia ghép nếu 

mô, tạng có được do bóc lột, cưỡng ép hoặc chi trả (liên quan CS1, CS5, CS7). 

- Nguyên tắc 9: phân bổ mô, tạng dựa trên tiêu chí lâm sàng và chuẩn mực 

đạo đức, bảo đảm công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử về giới, chủng 

tộc, tôn giáo hay điều kiện kinh tế (liên quan CS7). 
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- Nguyên tắc 10 và 11: bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả; thiết lập hệ 

thống truy xuất nguồn gốc và cảnh giác; công khai, minh bạch hoạt động đồng 

thời bảo vệ danh tính, thông tin cá nhân của người hiến và người nhận (liên quan 

CS5, CS7, CS8). 

c) Khuyến nghị của các cơ quan nhân quyền quốc tế 

- Ủy ban Nhân quyền (cơ quan giám sát ICCPR), Bình luận chung số 20 

(1992) về Điều 7 ICCPR: nghiêm cấm thí nghiệm y học, khoa học mà không có 

sự đồng ý tự nguyện của người liên quan; đặc biệt cần bảo vệ những người không 

có khả năng đưa ra sự đồng ý hợp lệ và những người đang bị giam giữ — họ 

không được là đối tượng của thí nghiệm y học, khoa học có thể gây hại cho sức 

khỏe. Nội dung này củng cố yêu cầu về đồng ý tự nguyện, có hiểu biết và cơ chế 

bảo vệ đặc biệt đối với người chưa thành niên, người không có năng lực hành vi 

và phạm nhân (liên quan CS3, CS4, CS6).  

- Ủy ban về quyền trẻ em (cơ quan giám sát CRC), Bình luận chung số 15 

(2013) (CRC/C/GC/15) về quyền của trẻ em được hưởng tiêu chuẩn sức khỏe cao 

nhất có thể đạt được (Điều 24 CRC): nhấn mạnh lợi ích tốt nhất của trẻ em và yêu 

cầu bảo vệ trẻ em khỏi mọi tổn hại; là cơ sở bảo đảm các quy định về điều kiện 

hiến đối với người chưa thành niên phù hợp với nguyên tắc bảo vệ trẻ em (liên 

quan CS3).  

Đánh giá: Các quy định của dự thảo Luật cơ bản phù hợp với kinh nghiệm 

quốc tế và các khuyến nghị nêu trên, đặc biệt về nguyên tắc tự nguyện, phi thương 

mại hóa, bảo vệ người hiến sống và người chưa thành niên, minh bạch và không 

phân biệt đối xử trong phân bổ, quản lý mô, tạng. 

Trên đây là Báo cáo về rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản 

quy phạm pháp luật, Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Luật sửa đổi, bổ 

sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế; 

- Các Vụ, Cục, VP Bộ Y tế; 

- Lưu: VT, KCB. 

BỘ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đào Hồng Lan 
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Phụ lục 

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo 

 

CHÍNH SÁCH/ 

QUY ĐỊNH CỦA 

DỰ THẢO VĂN 

BẢN 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI 

CỦA ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy đủ 

hoặc một phần/phù 

hợp với chủ trương, 

đường lối của Đảng) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

Chính sách 1: Vận 

động hiến mô, bộ 

phận cơ thể người 

và hiến, lấy xác 

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 

25/10/2017: Đổi mới, nâng cao 

hiệu quả công tác tuyên truyền, xây 

dựng nếp sống văn minh, lối sống 

lành mạnh, vệ sinh. 

Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 

25/10/2023: Mở rộng và đa dạng 

hoá các hoạt động truyền thông, 

giáo dục sức khoẻ, phổ biến kiến 

thức để nâng cao nhận thức, thay 

đổi hành vi trong bảo vệ, chăm sóc, 

nâng cao sức khoẻ. 

Phù hợp  

Chính sách 2: Điều 

kiện của người hiến 

mô, bộ phận cơ thể 

người khi còn sống 

Nghị quyết số 20-NQ/TW: Mọi 

người dân được quản lý, chăm sóc 

sức khỏe; bảo đảm bình đẳng về 

quyền và nghĩa vụ. 

Phù hợp  

Chính sách 3: 

Điều kiện của người 

hiến mô, bộ phận cơ 

thể người sau khi 

chết và hiến xác 

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 

9/9/2025: Người dân là chủ thể 

trung tâm, được ưu tiên cao nhất 

trong xây dựng, thực hiện các chính 

sách tăng cường bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe thể chất, sức 

khỏe tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, số 

năm sống khỏe để phát triển toàn 

diện; được tiếp cận đầy đủ, công 

bằng, bình đẳng các dịch vụ y tế 

Phù hợp  

Chính sách 4: Mở 

rộng đối tượng hiến 

mô, bộ phận cơ thể 

người sau khi chết 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khoá XIII 

tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIV: Xây dựng hệ thống y tế 

công bằng, chất lượng, hiệu quả. 

Phù hợp  

Chính sách 5: Điều 

kiện về nhân sự, cơ 

sở vật chất phục vụ 

hoạt động hiến, 

ghép mô, bộ phận 

cơ thể người 

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 

25/10/2017: Nhân lực y tế đáp ứng 

yêu cầu chuyên môn và y đức;  

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 

9/9/2025: Quan tâm đào tạo, phát 

triển nguồn nhân lực y tế chất 

lượng, cân đối, đủ phẩm chất đạo 

đức, năng lực, đáp ứng yêu cầu, 

Phù hợp  
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CHÍNH SÁCH/ 

QUY ĐỊNH CỦA 

DỰ THẢO VĂN 

BẢN 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI 

CỦA ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy đủ 

hoặc một phần/phù 

hợp với chủ trương, 

đường lối của Đảng) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

nhiệm vụ và sự hài lòng của người 

dân; có chính sách ưu đãi, đãi ngộ 

đặc biệt trong suốt quá trình từ đào 

tạo, tuyển dụng, sử dụng, phát huy 

năng lực, thế mạnh của đội ngũ cán 

bộ y tế. 

Kết luận số 19-KL/TW ngày 

14/10/2021. 

Chính sách 6: Điều 

kiện xác định chết 

não, chết tuần hoàn 

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 

22/12/2024: Đẩy mạnh ứng dụng, 

làm chủ và ứng dụng thành tựu 

khoa học, công nghệ tiên tiến của 

thế giới. 

Phù hợp  

Chính sách 7: 
Quản lý, sử dụng 

mô, bộ phận cơ thể 

người 

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 

22/12/2024: Hình thành sàn giao 

dịch dữ liệu; khai thác và sử dụng 

hiệu quả tài nguyên số, dữ liệu số. 

Phù hợp  

Chính sách 8: Bảo 

đảm điều kiện hoạt 

động cho hoạt động 

hiến, ghép mô, tạng 

và hiến, lấy xác 

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 

25/10/2017: Ưu tiên đầu tư ngân 

sách, đa dạng hóa nguồn tài chính; 

 Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 

22/12/2024; 

Nghị quyết số 79-NQ/TW: Không 

hình thành mới quỹ tài chính nhà 

nước ngoài ngân sách, trừ các 

trường hợp cấp bách, cấp thiết theo 

yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng 

Phù hợp  

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo 

CHÍNH SÁCH/ 

QUY ĐỊNH CỦA 

DỰ THẢO VĂN 

BẢN 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ  

(Tính hợp hiến, tính 

hợp pháp, tính 

thống nhất của 

chính sách/dự thảo 

văn bản) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

Chính sách 1: Vận 

động hiến mô, bộ 

phận cơ thể người 

và hiến, lấy xác 

Hiến pháp năm 2013 (Khoản 3 

Điều 20): Mọi người có quyền hiến 

mô, bộ phận cơ thể người và hiến, 

lấy xác theo luật định. 

Luật Căn cước 2023, khoản 17 và 

khoản 18 Điều 3: 

“17. Căn cước điện tử là căn cước 

Phù hợp  
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CHÍNH SÁCH/ 

QUY ĐỊNH CỦA 

DỰ THẢO VĂN 

BẢN 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ  

(Tính hợp hiến, tính 

hợp pháp, tính 

thống nhất của 

chính sách/dự thảo 

văn bản) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

của công dân Việt Nam được thể 

hiện thông qua tài khoản định danh 

điện tử do hệ thống định danh và 

xác thực điện tử tạo lập” 

“18. Ứng dụng định danh quốc gia 

là ứng dụng trên thiết bị số để phục 

vụ hoạt động định danh điện tử và 

xác thực điện tử trong giải quyết 

thủ tục hành chính, dịch vụ công và 

các giao dịch khác trên môi trường 

điện tử” 

Chính sách 2: Điều 

kiện của người hiến 

mô, bộ phận cơ thể 

người khi còn sống 

Bộ luật Dân sự năm 2015 (Điều 

35): Cá nhân có quyền hiến mô, bộ 

phận cơ thể của mình khi còn sống. 

Bộ luật Dân sự 2015, (Điều 21): 

“3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa 

đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực 

hiện giao dịch dân sự phải được 

người đại diện theo pháp luật đồng 

ý... 4. Người từ đủ mười lăm tuổi 

đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình 

xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, 

trừ giao dịch dân sự liên quan đến 

bất động sản, động sản phải đăng 

ký và giao dịch dân sự khác theo 

quy định của luật phải được người 

đại diện theo pháp luật đồng ý” 

Luật Trẻ em 2016, (Điều 1 và 

Điều 12): 

Điều 1:“Trẻ em là người dưới 16 

tuổi” 

Điều 12:“Trẻ em có quyền được 

bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt 

nhất các điều kiện sống và phát 

triển” 

Luật Thanh niên 2020 (Điều 2 và 

Điều 11):  

Điều 2:“Thanh niên quy định trong 

Luật này là công dân Việt Nam từ 

đủ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi” 

Điều 11: “Điều ước quốc tế về 
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CHÍNH SÁCH/ 

QUY ĐỊNH CỦA 

DỰ THẢO VĂN 

BẢN 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ  

(Tính hợp hiến, tính 

hợp pháp, tính 

thống nhất của 

chính sách/dự thảo 

văn bản) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

quyền trẻ em được áp dụng đối với 

thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 

18 tuổi trong trường hợp điều ước 

quốc tế đó có quy định” 

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 
(Khoản 16 Điều 3): 

“Thành viên gia đình bao gồm vợ, 

chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi; cha 

dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ 

chồng; con đẻ, con nuôi; con riêng 

của vợ hoặc chồng; anh, chị, em 

cùng cha mẹ đẻ hoặc cùng cha khác 

mẹ, cùng mẹ khác cha hoặc cùng 

cha nuôi, mẹ nuôi; ông bà nội, ông 

bà ngoại; cháu ruột” 

Chính sách 3: Điều 

kiện của người hiến 

mô, bộ phận cơ thể 

người sau khi chết 

và hiến xác 

Bộ luật Dân sự năm 2015 (Điều 

21 và Điều 35):  

Điều 21: “4. Người từ đủ mười lăm 

tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự 

mình xác lập, thực hiện giao dịch 

dân sự, trừ giao dịch dân sự liên 

quan đến bất động sản, động sản 

phải đăng ký và giao dịch dân sự 

khác theo quy định của luật phải 

được người đại diện theo pháp luật 

đồng ý” 

Điều 35: “Cá nhân có quyền hiến 

mô, bộ phận cơ thể, hiến xác sau 

khi chết.” 

Luật Trẻ em 2016 (Điều 1 và Điều 

14): 

Điều 1:“Trẻ em là người dưới 16 

tuổi” 

Điều 14: “Trẻ em có quyền được 

chăm sóc tốt nhất về sức khỏe, 

được ưu tiên tiếp cận, sử dụng dịch 

vụ phòng bệnh và khám bệnh, chữa 

bệnh” 

Luật Thanh niên 2020, (Điều 26): 

“Chính sách đối với thanh niên từ 

đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: Nhà 

Phù hợp  
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CHÍNH SÁCH/ 

QUY ĐỊNH CỦA 

DỰ THẢO VĂN 

BẢN 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ  

(Tính hợp hiến, tính 

hợp pháp, tính 

thống nhất của 

chính sách/dự thảo 

văn bản) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

nước có chính sách bảo vệ, hỗ trợ 

đặc biệt đối với thanh niên từ đủ 16 

tuổi đến dưới 18 tuổi” 

Chính sách 4: Mở 

rộng đối tượng hiến 

mô, bộ phận cơ thể 

người sau khi chết 

Luật Thi hành án hình sự năm 

2025 (điểm b khoản 1 Điều 23): 

Phạm nhân có quyền được hiến mô, 

bộ phận cơ thể. 

Phù hợp  

Chính sách 5: Điều 

kiện về nhân sự, cơ 

sở vật chất phục vụ 

hoạt động hiến, 

ghép mô, bộ phận 

cơ thể người 

Bộ luật Dân sự năm 2015 (Khoản 

2 Điều 35): Cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh có quyền nhận bộ phận cơ thể 

người, lấy xác. 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

2023 (Điều 38,57 và 64): 

- Điều 38:“Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh phải có văn bằng 

chuyên môn, đáp ứng yêu cầu về 

năng lực và đạo đức nghề nghiệp.” 

- Điều 57:“Điều kiện hoạt động của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao 

gồm: cơ sở vật chất; thiết bị y tế; 

nhân lực; tổ chức, quản lý.” 

- Điều 64:“Quy định về Cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh phải được 

cấp giấy phép hoạt động trước khi 

hoạt động; điều kiện về cơ sở vật 

chất, thiết bị y tế và nhân lực phải 

đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu do Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định.” 

Phù hợp  

Chính sách 6: Điều 

kiện xác định chết 

não, chết tuần hoàn 

Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận 

cơ thể người và hiến, lấy xác (hiện 

hành). 

Phù hợp  

Chính sách 7: 
Quản lý, sử dụng 

mô, bộ phận cơ thể 

người 

Bộ luật Dân sự năm 2015 (Khoản 3 

Điều 35): Việc hiến, lấy mô phải 

tuân thủ điều kiện và thực hiện theo 

quy định pháp luật. 

Phù hợp  

Chính sách 8: Bảo 

đảm điều kiện hoạt 

động cho hoạt động 

hiến, ghép mô, tạng 

và hiến, lấy xác 

Luật Bảo hiểm y tế (điểm m khoản 

3 Điều 12, Điều 22): Chế độ BHYT 

cho người đã hiến bộ phận cơ thể. 

Nghị định số 03/2026/NĐ-CP ngày 

09/01/2026 

Phù hợp  
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3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo 

CHÍNH SÁCH/ 

QUY ĐỊNH CỦA 

DỰ THẢO VĂN 

BẢN 

QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC 

QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ  

(chính sách/dự thảo 

văn bản tương thích 

với điều ước quốc tế) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

Chính sách 2: Điều 

kiện của người hiến 

mô, bộ phận cơ thể 

người khi còn sống 

Công ước quốc tế về các quyền dân 

sự và chính trị (Điều 9): Mọi người 

đều có quyền hưởng tự do và an 

toàn cá nhân. 

Công ước Công ước về quyền trẻ 

em (1989) (Điều 3, 6, 36): 

“Điều 3. 

1. … thì lợi ích tốt nhất của trẻ em 

phải là mối quan tâm hàng đầu.” 

“Điều 6. 

1. Các Quốc gia thành viên thừa 

nhận rằng mọi trẻ em đều có quyền 

vốn có là được sống. 

2. Các Quốc gia thành viên phải bảo 

đảm đến mức tối đa có thể được sự 

sống còn và phát triển của trẻ em.” 

“Điều 36. Các Quốc gia thành viên 

phải bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình 

thức bóc lột khác làm phương hại 

về bất kỳ phương diện nào đến phúc 

lợi của trẻ em.” 

Phù hợp 

 

 

 

 

 

Chính sách 3: Điều 

kiện của người hiến 

mô, bộ phận cơ thể 

người sau khi chết 

và hiến xác 

Công ước quốc tế về các quyền dân 

sự và chính trị (Khoản 1 Điều 6): 

Mọi người đều có quyền cố hữu là 

được sống. 

Công ước Công ước về quyền trẻ 

em (1989) (Điều 3, 6, 36): 

“Điều 3. 

1. … thì lợi ích tốt nhất của trẻ em 

phải là mối quan tâm hàng đầu.” 

“Điều 6. 

1. Các Quốc gia thành viên thừa 

nhận rằng mọi trẻ em đều có quyền 

vốn có là được sống. 

2. Các Quốc gia thành viên phải bảo 

đảm đến mức tối đa có thể được sự 

sống còn và phát triển của trẻ em.” 

“Điều 36. Các Quốc gia thành viên 

phải bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình 

thức bóc lột khác làm phương hại 

về bất kỳ phương diện nào đến phúc 

lợi của trẻ em.” 

Phù hợp 
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CHÍNH SÁCH/ 

QUY ĐỊNH CỦA 

DỰ THẢO VĂN 

BẢN 

QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC 

QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ  

(chính sách/dự thảo 

văn bản tương thích 

với điều ước quốc tế) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

Chính sách 4: Mở 

rộng đối tượng hiến 

mô, bộ phận cơ thể 

người sau khi chết 

Công ước quốc tế về các quyền 

kinh tế, văn hóa và xã hội 

(ICESCR, 1966) (Điều 12): Quyền 

được hưởng tiêu chuẩn sức khỏe ở 

mức cao nhất. 

Công ước quốc tế về các quyền dân 

sự và chính trị (ICCPR, 1966) 

(Điều 7): Không ai có thể bị tra tấn, 

đối xử hoặc trừng phạt một cách 

tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp 

nhân phẩm. Đặc biệt, không ai có 

thể bị sử dụng để làm thí nghiệm y 

học hoặc khoa học mà không có sự 

đồng ý tự nguyện của người đó. 

Phù hợp  

Chính sách 5: Điều 

kiện về nhân sự, cơ 

sở vật chất phục vụ 

hoạt động hiến, 

ghép mô, bộ phận 

cơ thể người 

Công ước về quyền trẻ em (1989) 

(Điều 24): Quyền của trẻ em được 

hưởng tiêu chuẩn sức khỏe ở mức 

cao nhất có thể. 

Phù hợp  

Chính sách 6: Điều 

kiện xác định chết 

não, chết tuần hoàn 

Công ước quốc tế về các quyền dân 

sự và chính trị (Điều 7): Không ai 

bị sử dụng để làm thí nghiệm y học 

mà không tự nguyện đồng ý. 

Phù hợp  

Chính sách 7: 
Quản lý, sử dụng 

mô, bộ phận cơ thể 

người 

Công ước về quyền trẻ em (1989) 

(Điều 3): Lợi ích tốt nhất của trẻ 

em phải là mối quan tâm hàng đầu. 

Công ước quốc tế về các quyền dân 

sự và chính trị (ICCPR, 1966) 

(Điều 17): Không ai bị can thiệp 

một cách tuỳ tiện hoặc bất hợp 

pháp vào đời sống riêng tư, gia 

đình, nhà ở, thư tín, hoặc bị xâm 

phạm bất hợp pháp đến danh dự và 

uy tín. 

Phù hợp  

Chính sách 8: Bảo 

đảm điều kiện hoạt 

động cho hoạt động 

hiến, ghép mô, tạng 

và hiến, lấy xác 

Công ước về quyền trẻ em (1989) 

(Điều 4): Quốc gia thành viên thi 

hành biện pháp lập pháp, hành pháp 

để thực hiện quyền trẻ em. 

Phù hợp  

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan, tổ chức lập đề xuất chính sách hoặc chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật 

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức lập đề xuất chính sách hoặc chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

(3) Địa danh nơi cơ quan, tổ chức lập đề xuất chính sách hoặc chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đóng trụ sở. 

(4) Tên dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 
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(5) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức lập đề xuất chính sách hoặc chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và số lượng bản lưu. 

(6) Số lượng bản phát hành (nếu cần). 
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